
PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 13/BCTĐ-KHTC ngày 31/5/2022 của phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế)

ĐVT: Đồng

STT Danh mục
dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng

Báo giá của nhà cung cấp Giá kế hoạch

Công ty TNHH Thang máy
và thiết bị Kentech

Công ty TNHH Thang máy
Fuji-Tech

Công ty Thang máy và
xây dựng FUJI Hoàng

Đăng Đơn giá Thành tiền

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền

1

Thang máy tải
bệnh nhân
Tecno, tải
trọng 1600kg,
08 điểm dừng

Hình thức bảo trì, bảo dưỡng
toàn diện (bao gồm chi phi ́thay
thê ́các linh kiện, khắc phục các
hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn
sử dụng va ̀các chi phi ́liên
quan).

Thang 4 62,700,000 250,800,000 62,000,000 248,000,000 62,500,000 250,000,000 62,000,000 248,000,000

Thời gian bảo trì, bảo dưỡng,
sửa chữa, khắc phục hư hỏng
24/24h

2

Thang máy tải
bệnh nhân
Tecno, tải
trọng 1020kg,
08 điểm dừng

Hình thức bảo trì, bảo dưỡng
toàn diện (bao gồm chi phi ́thay
thê ́các linh kiện, khắc phục các
hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn
sử dụng va ̀các chi phi ́liên
quan).

Thang 2 57,200,000 114,400,000 56,000,000 112,000,000 55,000,000 110,000,000 55,000,000 110,000,000

Thời gian bảo trì, bảo dưỡng,
sửa chữa, khắc phục hư hỏng
24/24h

1
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3

Thang máy tải
bệnh nhân
Tecno, tải
trọng 1020kg,
03 điểm dừng

Hình thức bảo trì, bảo dưỡng
toàn diện (bao gồm chi phi ́thay
thê ́các linh kiện, khắc phục các
hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn
sử dụng va ̀các chi phi ́liên
quan). Thang 2 46,200,000 92,400,000 47,000,000 94,000,000 50,000,000 100,000,000 46,200,000 92,400,000

Thời gian bảo trì, bảo dưỡng,
sửa chữa, khắc phục hư hỏng
24/24h

4

Thang máy tải
hàng Tecno,
tải trọng
630kg, 03
điểm dừng

Hình thức bảo trì, bảo dưỡng
toàn diện (bao gồm chi phi ́thay
thê ́các linh kiện, khắc phục các
hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn
sử dụng va ̀các chi phi ́liên
quan). Thang 1 43,450,000 43,450,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000

Thời gian bảo trì, bảo dưỡng,
sửa chữa, khắc phục hư hỏng
24/24h

STT Danh mục
dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng

Báo giá của nhà cung cấp Giá kế hoạch

Công ty TNHH Thang máy
và thiết bị Kentech

Công ty TNHH Thang máy
Fuji-Tech

Công ty Thang máy và
xây dựng FUJI Hoàng

Đăng Đơn giá Thành tiền

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

Thang máy tải
bệnh nhân
FUJJ, tải trọng
1350kg, 03
điểm dừng

Hình thức bảo trì, bảo dưỡng
toàn diện (bao gồm chi phi ́thay
thê ́các linh kiện, khắc phục các
hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt,
bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn
sử dụng va ̀các chi phi ́liên
quan).

Thang 1 32,450,000 32,450,000 30,000,000 30,000,000 31,000,000 31,000,000 30,000,000 30,000,000

Thời gian bảo trì, bảo dưỡng,
sửa chữa, khắc phục hư hỏng
24/24h

Tổng cộng: 533,500,000 525,000,000 532,000,000 521,400,000

 Bằng chữ: Năm trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng
 Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 12 đợt/năm (01 lần/01 tháng/01 thang máy) và sửa chữa hư hỏng, khắc phục sự cố

(bao gồm chi phí thay thế các linh kiện, khắc phục các hư hỏng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác có liên
quan)

STT Danh mục
dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng

Báo giá của nhà cung cấp Giá kế hoạch

Công ty TNHH Thang máy
và thiết bị Kentech

Công ty TNHH Thang máy
Fuji-Tech

Công ty Thang máy và
xây dựng FUJI Hoàng

Đăng Đơn giá Thành tiền

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền
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STT Danh mục
dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng

Báo giá của nhà cung cấp Giá kế hoạch

Công ty TNHH Thang máy
và thiết bị Kentech

Công ty TNHH Thang máy
Fuji-Tech

Công ty Thang máy và
xây dựng FUJI Hoàng

Đăng Đơn giá Thành tiền

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền
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